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HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG 
 
Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 
Hắc Lục Tự Minh Vương là Bản Tôn được cúng phụng khi người tu Pháp của 

Lục Tự Kinh (Ṣaḍ-akṣara  sutraṃ) trong Mật Giáo dùng làm Pháp Điều Phục. 
 

 
 

Lại xưng là Lục Tự Minh Vương (Ṣaḍ-akṣara vidya-dhāra-rāja), Lục Tự Thiên 
Vương (Ṣaḍ-akṣara deva-rāja). Khi tu Pháp này thời đem Tôn này để ở nơi ẩn kín 

Toàn thân của Tôn này là màu xanh đen. Căn cứ vào sự ghi chép trong Kinh Đại 
Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4 thì hình tượng ấy có 4 cánh tay, tay trái 
cầm hoa sen, trên hoa sen có báu Ma Ni, tay phải cầm tràng hạt, hai tay bên dưới kết 
Nhất Thiết Vương Ấn 

_Nhóm Giác Thiền Sao lại ghi nhận là: hình tượng có 6 cánh tay: hai tay trái phải 
thứ nhất kết Ấn, tay trái thứ hai cầm cây Kích, tay phải thứ hai cầm cây đao, tay trái 
thứ ba nâng mặt trăng, tay phải thứ ba nâng mặt trời, thân màu xanh đen, mặt hiển 
tướng nhu hòa, trên đỉnh hiện đầu con rắn, chân phải co lên, chân trái đứng trên hoa 
sen, hào quang ở lưng có 12 loại động vật thuộc 12 Chi. 
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Chữ chủng tử là GA (丫) 

Có điều, Bản Tôn được cúng phụng khi người tu Pháp Lục Tự Kinh thời có các 
loại Thuyết khác nhau, cho nên chủng tử của Tôn này cũng có Thuyết khác nhau. Tam 
Muội Gia Hình có nhóm thuyết khác nhau là: cây phất trắng, chày Độc Cổ, cái gương 
tròn… 

Ấn Khế ấy là Nhất Thiết Vương Ấn. Khi thay thế có kết Đại Tam Cổ Ấn 
Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Lục Tự Thần Chú thì Chân Ngôn của Tôn này 

là: 
“Khư trí, khư trụ, khư tỳ trí, giam thọ giam thọ, đa trí, bà trí” 
几廿几廿 几合廿 曳慪曳慪 凹廿 悜廿 

KHAṬI  KHAṬI  KHAVIṬI  HAṂCU  HAṂCU  TAṬI  PAṬI 
Tụng Chú nay hay ngăn chận, chặt đứt Chú Đạo của Đế Thích, Chú Đạo của 

Phạm Thiên, Chú Đạo của Tứ Thiên Vương với Chú Phương Đạo Thuật của tất cả Tà 
Quỷ  

 
HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG CHÚ LUÂN 

 

 
 
巧伕 先寒氛仲伏袎 

巧休 玅湫狣向吐丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏袎 

巧休 玅湫好毛朽先合改四捖全仄傂袎 

几廿几廿几合廿曳慪曳慪凹廿悜廿袎 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
NAMAḤ  ṢAḌ-AKṢARA  VIDYA-DHĀRA-RĀJĀYA 
KHAṬI  KHAṬI  KHAVIṬI_ HAṂCU  HAṂCU_ TAṬI  PAṬI 
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